
CÂU HỎI KIẾN THỨC TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC
PHẦN I
1. Virut HIV có nhiều nhất trong các dịch tiết cơ thể sau đây của người bệnh:

a. Nước mắt
b. Nước bọt, nước mũi

c. Dịch tiết sinh dục

d. Mồ hôi, nước tiểu

2. Virut HIV lây qua:

a. Ăn, uống chung ly, chén với người nhiễm HIV

b. Muỗi, côn trùng chích hút máu người nhiễm HIV rồi chích sang người lành

c. Quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su với những người đã xét nghiệm HIV âm tính

d. Hút thuốc lá, uống rượu bia chung với người nhiễm  HIV

3. Virut HIV không lây qua:

a. Quan hệ tình dục

b. Truyền máu chưa kiểm tra kỹ tiêu chuẩn chất lượng

c. Hít phải nước bọt khi người nhiễm HIV ho, hắt hơi đứng gần

d. Nuôi con bằng sữa mẹ

4. "Thời kỳ cửa sổ" là thời kỳ :

a. Có tiếp xúc với HIV nhưng chưa bị nhiễm HIV

b. Đã nhiễm HIV nhưng chưa có khả năng lây cho người khác

c. Đã nhiễm HIV và có khả năng lây cho người khác nhưng xét nghiệm HIV vẫn âm tính

d. Người nhiễm HIV chưa có triệu chứng giai đoạn bệnh AIDS

5. Tình huống nào sau đây không làm lây truyền HIV :

a. Nhận máu truyền của người nhiễm HIV

b. Cắt lễ, châm cứu, xâm mình chung với nhiều người mà dụng cụ khử trùng không đúng cách

c. Vô tình đạp phải kim tiêm chích rơi rãi ngoài công viên
d. Bị máu của người nhiễm HIV văng vào quần áo người khác mà da không bị tổn thương

6. Dich HIV nguy hiểm vì :

a. Chưa có thuốc ngừa, chưa có thuốc chữa khỏi bệnh

b. Nhìn bề ngoài không thể biết được ai là người đã nhiễm HIV

c. Khi bệnh bộc phát sẽ chết

d. Cả a,b,c đều đúng

7. AIDS để chỉ giai đoạn nào của nhiễm HIV:

a. Đã nhiễm Virut HIV

b. Đã nhiễm HIV và suy giảm miễn dịch dẫn tới nhiễm trùng cơ hội

c. Đã nhiễm HIV nhưng chưa biểu hiện triệu chứng AIDS

d. Đã nhiễm HIV và xét nghiệm HIV dương tính’

8. Tệ nạn về ma túy là:
a. Tình trạng nghiện ma túy

b. Tội phạm về ma túy
c. Cả a và b sai

d. Cả a và b đúng

9. Hiện nay, người nhiễm HIV được phát hiện ở nước ta là:

a. Người nghiện ma túy hoặc mai dâm mà thôi

b. Người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội

c. Phụ nữ và trẻ em chiếm đa số

d. Sinh viên và học sinh chiếm đa số

10. Biện pháp nào sau đây là quan trọng nhất trong công tác phòng lây nhiễm HIV

a. Sống lạnh mạnh, thủy chung

b. Thận trọng, phổ quát trong công tác khi phải tiếp xúc với máu và dịch tiết sịnh học người bệnh

c. Thông tin giáo dục truyền thông để nâng cao kiến thức phòng chống AIDS cho mọi người.

d. Không sử dụng bơm kim tiêm chung, sử dụng biện pháp an toàn tình dục trong quan hệ tình dục với nhiều người

11. Trẻ em từ khi nhiễm HIV so với người lớn thì khi nhiễm HIV:

a. Cuộc sống ngắn hơn

b. Cuộc sống lâu hơn

c. Biểu hiện bệnh thường nhẹ hơn

d. Biểu hiện bệnh thường nặng hơn

12. Đường lây truyền HIV chủ yếu cao nhất đối với thanh thiếu niên hiện nay là:

a. Quan hệ tình dục

b. Tiêm chích ma túy

c. Dịch vụ y tế, thẫm mỹ

d. Cả 3 đường trên

13. Phương pháp nào sau đây tránh lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục :

a. Sử dụng bao su

b. Đặt vòng và thuốc uống tránh thai

c. Uống thuốc AZT ngừa nhiễm HIV

d. Dùng phương pháp xuất tinh ra ngoài âm đạo

14.Khi một người đã phát hiện bị nhiễm HIV, chúng ta cần làm:

a. Cần đuổi việc, đuổi học để tránh lây cho người khác và cộng đồng.
b. Cần tập trung cách ly người nhiễm với mọi người và tạo điều kiện cho họ điều trị bệnh

c. Vẫn để người đó sống chung với gia đình và cộng đồng

d. Cần thông báo tên cho mọi người biết để chủ động phòng tránh

15. Xét nghiệm HIV âm tính có ý nghĩa:

a. Chắc chắn chưa bị nhiễm HIV

b. Có thể còn đang trong thời kỳ cửa sổ cần theo dõi và xét nghiệm lại sau 3 tháng

c. Người được xét nghiệm đã có miễn dịch không còn bị nhiễm HIV
d. Hệ miễn dịch bị suy giảm không thể chống lại HIV nữa

16. Xâm nhấp vào cơ thể gây chết người bằng cách:
a. Gây nhiễm trùng trực tiếp các cơ quan của cơ thể dẫn đến tử vong
b. Tấn công vào hồng cầu, tiểu cầu làm suy giảm miễn dịch

c. Tấn công chủ yếu và tiêu diệt bạch cầu Lympho T4 làm suy giảm miễn dịch của cơ thể

d. Tấn công tiêu diệt dần dần tất cả bạch cầu làm suy giảm miễn dịch của cơ thể

17. HIV/AIDS gây tác hại đến sự phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia vì sao?
a. HIV/AIDS gây bệnh và tử vong nhiều nhất ở lực lượng lao động chính của xã hội

b. Xã hội phải chăm sóc người bệnh, trẻ em mồ côi, người già những người ăn theo khác trong gia đình của người bệnh AIDS tử vong

c. A và B sai

d. Cả a và b đúng

18. Mục tiêu quan trọng nhất của công tác phòng chống HIV/AIDS là:

a. Hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đối với cá nhân và xã hội, huy động những nỗ lực của quốc gia và quốc tế phồng chống HIV/ AIDS

b. Phòng chống có hiệu quả tệ nạn xã hội

c. Cả a và b sai

d. Cả a và b đúng

19. HIV khi xâm nhập vào cơ thể tồn tại bao lâu:

a. Từ 6 tuần đến 3 tháng

b. Từ 4 tháng đến 6 tháng

c. Từ 7 đến 10 năm

d. Suốt đời

20. Người bị nhiễm HIV là:

a. Người nghiện ma túy

b. Người hành nghề mại dâm

c. Người có virut HIV trong cơ thể
d. Người có quan hệ tình dục với nhiều người

21. Bạn nghĩ mình có bị nhiễm HIV không?

a. Không, vì tôi không bao giờ có hành vi tệ nạn xã hội

b. Không, Vì tôi hiểu biết rất rõ về kiến thức HIV/AIDS

c. Có thể, vì HIV không trừ một ai

d. Không bao giờ, vì tôi luôn chung thủy, không sống buôn thả

22. AIDS (SIDA) là gì?

a. Bệnh truyền nhiễm gây chết người

b. Bệnh của người nước ngoài

c. Bệnh lây truyền qua đường tình dục

d. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải

23. AIDS do gì gây ra ?

a. Quan hệ tình dục bừa bãi

b. HIV

c. Truyền máu

d. Tiêm chích ma túy

24. Bao cao su có lợi ích gì?

a. Phòng bệnh lây truyện qua đường tình dục

b. Ngừa thai

c. Phòng bệnh AIDS

d. Cả a,b,c đều đúng

25. Nguyên nhân nào dẫn đến việc sử dụng ma túy

a. Do thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy

b. Do thiếu tự tin, ỷ lại, đua đòi, tính hiếu kỳ thích cảm giác lạ
c. Do có nhiều mẫu thuẫn với bản thân, gia đình và xã hội mà không có hướng giải quyết tốt

d. Cả a,b,c đều đúng

26. Phòng chống HIV/AIDS ở người nghiện ma túy cần:

a. Phải từ bỏ việc sử dụng mà túy càng sớm càng tốt

b. Sử dụng bơm kim tiêm riêng khi chích ma túy

c. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục với bạn tình

d. Cả a,b,c đều đúng

27. Cai nghiện ma túy là một quá trình, thời gian cần thiết để tập trung cai nghiện đạt kết quả tốt hiện nay là:

a. Từ 1 đến 6 tháng

b. Từ 6 tháng đến một năm

c. Từ 1 đến 2 năm

d. Từ 2 đến 4 năm

28. Đối xử với người nhiễm HIV như thế nào?

a. Tập trung người nhiễm HIV ở một nơi để tiện chăm sóc

b. Không rêu rao, kỳ thị, phân biệt đối xử

c. Quan tâm, động viên, giúp đỡ bằng thái độ tôn trọng, lòng nhân ái và chân thành

d. Cả b và c đều đúng

29. Nơi nào có thể chăm sóc tốt nhất cho người có HIV?
a. Gia đình

b. Bệnh viện

c. Các trung tâm, trường trại

30. “Thời kỳ cửa sổ” thường kéo dài trong bao lâu?

a. 1 tháng

b. 3 tháng

c. 9 tháng

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC

PHẦN II
1. Bắt tay ôm một người bị nhiễm HIV/AIDS:


Nguy cơ cao 

Nguy cơ phụ thuộc

Không  có nguy cơ

2. Sơ cấp cứu nhưng không dính đến máu, dịch tiết


Nguy cơ cao 

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

3. Quan hệ tình dục với nhiều người


Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

4. Sơ cấp cứu cho người đang bị chảy máu

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

5. Quan hệ tình dục (có thâm nhập với người khác mà không sử dụng bao cao su)

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

6. Dùng nhà vệ sinh công cộng

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

7. Dùng chung bơm kiêm tiêm với người sử dụng ma túy

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

8. Bị muỗi đã đốt người bị nhiễm HIV đốt

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

9. Cạo mặt, cắt móng tay

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

10. Quan hệ tình dục với người nghiện ma túy

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

11. Mặc quần áo của người khác

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

12. Dùng chung bát đũa

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

13. Quan hệ tình dục nhưng không quan hệ trực tiếp

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

14. Xuyên lỗ tai

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

15. Cho máu

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

16. Bơi trong bể bơi công cộng

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

17. Chăm sóc người bị nhiễm HIV/AIDS có sử dụng biện pháp bảo vệ

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

18. Quan hệ tình dục bằng miện

          Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc
Không có nguy cơ

19.Phụ nữ nhiễm HIV/AIDS sinh con

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

20. Quan hệ tình dục có dùng bao cao su đúng cách

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

21. Đến bác sĩ hoặc y tá để tiêm

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

22. Thủ dâm

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

23. Tự kiềm chế ( không có quan hệ tình dục)

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

24. Chăm cứu, xăm  da

Nguy cơ cao

Nguy cơ phụ thuộc

Không có nguy cơ

25. Người ta có thể bị nhiễm HIV nếu có quan hệ tình dục với người có HIV

Đúng 


Sai



Không chắc


26. Bạn có thể bị nhiễm HIV khi bạn hôn xã giao một người có HIV

Đúng 


Sai



Không chắc


27. Nếu bạn bị nhiễm HIV bạn có thể biết ngay lập tức


Đúng 


Sai



Không chắc


28. Bạn không thể mắc nhiều loai bệnh lây qua đường tình dục cùng một lúc


Đúng 


Sai



Không chắc


29. Sử dụng BCS đúng cách tránh lây nhiễm HIV


Đúng 


Sai



Không chắc


30. HIV thường truyền qua đường máu, tinh dịch và tiết âm đạo


Đúng 


Sai



Không chắc

31.Sử dụng chung bơm kim tiêm chích ma túy chính là con đường truyền HIV nhanh nhất

Đúng 


Sai



Không chắc


32.Phấn lớn thường bị nhiễm HIV từ người cùng giới


Đúng 


Sai



Không chắc


33. Nếu bạn bị nhiễm HIV và không có triệu chứng của bệnh, bạn không truyền bệnh cho người khác.


Đúng


Sai



Không chắc

34. Bạn có thể bị nhiễm HIV qua sự giao tiếp xã giao hàng ngày đối với người đã mắc bệnh.


Đúng


Sai



Không chắc


35. Bạn có thể nhìn và biết được một người bị nhiễm HIV


Đúng


Sai



Không chắc


36. Có thể trị khỏi HIV và AIDS


Đúng


Sai



Không chắc

37. Bạn có thể bị nhiễm HIV từ nhà vệ sinh


Đúng


Sai



Không chắc


38. Có thể chữa trị đa số bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nếu bạn điều trị ngay từ đầu


Đúng


Sai



Không chắc

39. Bạn có thể bị nhiễm HIV do một con muỗi đốt bạn sau khi nó đốt 1 người bị HIV.


Đúng


Sai



Không chắc

40. Bạn có thể bị nhiễm HIV khi sinh hoạt tình dục qua miệng



Đúng


Sai



Không chắc

41. Một số người không muốn xét nghiệm HIV bởi vì họ quá lo sợ


Đúng


Sai



Không chắc

42. Trẻ sơ sinh có thể bị nhiễm HIV từ mẹ bị nhiễm HIV


Đúng


Sai



Không chắc

43. Có thể nhiễm HIV khi truyền máu ở bệnh viện


Đúng


Sai



Không chắc

44. Vì rủi ro bạn có thể bị nhiễm HIV nếu bạn đụng chạm trực tiếp vào máu của một người có HIV.

Đúng


Sai



Không chắc

45.  Bạn có thể bị lây HIV qua đường tình dục khi bạn thủ dâm

Đúng


Sai



Không chắc

46. HIV là căn bệnh lây qua đường tình dục thường gặp ở Việt Nam

Đúng


Sai



Không chắc


47. Mắc bệnh lây qua đường tình dục không phải là vấn đề cần quan tâm.

Đúng


Sai



Không chắc

48. Thường người mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục không thấy dấu hiệu hay triệu chứng gì ở giai đoạn đầu


Đúng


Sai



Không chắc


49. Thật khó mà tìm ra ngưởi để bàn luận về bệnh lây qua đường tình dục mà không bị họ phê phán

Đúng


Sai



Không chắc


50. Những người trong lứa tuổi từ 15 – 29 là các đối tượng chính của bệnh lây qua đường tình dục

Đúng


Sai



Không chắc

51. Những trẻ em khỏe mạnh thường ít bị nhiễm bệnh


Đúng


Sai



Không chắc

52. HIV/AIDS là một trong những bệnh lây qua đường tình dục


Đúng


Sai



Không chắc

53. Bạn  có thể đến dược sĩ mua thuốc chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD)


Đúng


Sai



Không chắc

54. Nếu bạn có QHTD thì sử dụng BCS là cách tốt nhất để phòng tránh bệnh LTQĐTD

Đúng


Sai



Không chắc


55. Nam giới bị mắc bệnh LTQĐTD nếu bị đái buốc

Đúng


Sai



Không chắc


56. Phụ nữ có thể bị mắc bệnh LTQĐTD ngay cả khi họ uống thuốc tránh thai

Đúng


Sai



Không chắc

57. Phụ nữ mắc bệnh LTQĐTD có khả năng khó sinh con


Đúng


Sai



Không chắc

58. Người đàn ông không có việc làm thường mắc bệnh LTQĐTD


Đúng


Sai



Không chắc

59. Người mắc bệnh LTQĐTD có thể không biết và họ lây bệnh sang người khác.


Đúng


Sai



Không chắc


60. Các bệnh LTQĐTD, đặc biệt nhiễm HIV là mối nguy hiễn lớn đối với thanh niên.

Đúng


Sai



Không chắc


61. Chỉ có nam giới khi quan hệ tình dục với người cùng giới thì mới bị nhiễm HIV

Đúng


Sai



Không chắc

62. Thời kỳ cửa sổ kéo dài trong bao lâu?



1 tháng

3 tháng 


9 tháng

63. Người đang trong thời kỳ cửa sổ có thể lây truyền HIV cho người khác không?


Có


Không



Không chắc


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU VỀ HIV/AIDS

PHẦN III
Câu 1: Quan niệm “ Tôi không quan hệ tình dục bừa bãi, tôi không tiêm chích ma túy . Vây là tôi không bị HIV/AIDS”.

a. Đúng 



b. Sai

Câu 2: Chương trình giáo dục sức khỏe phòng chống AIDS được Bộ GD – ĐT đưa vào nhà trường từ năm học 1991 – 1992

a. Đúng 



b. Sai

Câu 3. Các em HS – SV…nhiễm HIV vẫn có thể đi học khi sức khỏe bình thường

a. Đúng 



b. Sai


Câu 4. Dự đoán của thế giới châu Á sẽ dẫn đầu về AIDS

a. Đúng 



b. Sai

Câu 5. Xét nghiệm một người nếu kết quả dương tính chưa chắc người đó đã nhiễm HIV/ AIDS cần xét nghiệm lại sau 15 tháng

a. Đúng 



b. Sai


Câu 6 . AIDS chỉ là vấn đề y tế không có liên quan gì đến các vấn đề KT – CT- XH khác… 

a. Đúng 



b. Sai

Câu 7. Người bị nhiễm HIV được phát hiện đầu tiên ở nước ta vào năm 1990?

a. Đúng 



b. Sai
Câu 8. AIDS là giai đoạn cuối cùng của quá trình nhiễm HIV trong đó tình trạng hệ miễn dịch suy giảm tròng trậm dễ mắc các bệnh nhiễm trùng khác.

a. Đúng 



b. Sai

Câu 9. Ở giai đoạn sơ nhiễm HIV, người nhiễm có thể gây bệnh cho người khác dù xét nghiệm HIV còn âm tính.

a. Đúng 



b. Sai


Câu 10. Người đầu tiên tìm ra HIV là giáo sư Lui – Montaguier – người Mỹ

a. Đúng 



b. Sai


Câu 11. Người bị nhiễm HIV và người bị nhiễm AIDS có một điểm chung là “ họ có thể lây bệnh cho người khác”.

a. Đúng 



b. Sai


Câu 12. AIDS là “ hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải”

a. Đúng 



b. Sai



Câu 13. HIV và AIDS không lây cho bác sĩ và y tá

a. Đúng 



b. Sai

Câu 14. Ngày toàn thế giới phòng chống AIDS là ngày 1/12

a. Đúng 



b. Sai


Câu 15. Trường hợp người bị AIDS công bố đầu tiên trên thế giới là nước Mỹ - Châu Mỹ

a. Đúng 



b. Sai
Câu 16. HIV là virus suy giảm miễn dịch ở người 

a. Đúng 



b. Sai

Câu 17 : Trong sữa của người mẹ bị nhiễm HIV “ có khả năng lây qua con với tỉ lệ thấp”.

a. Đúng 



b. Sai

Câu 18. Phòng trán HIV bằng cách “ xét nghiệm máu kết quả trước khi truyền máu cho , truyền máu tự thân”.

a. Đúng 



b. Sai


Câu 19. Giúp người bị nhiễm HIV hiểu rõ về bệnh để tự giác giữ gìn tránh lây lan…”

a. Đúng 



b. Sai


Câu 20. HIV và AIDS hiện nay đã có thuốc đặc chủng hữu hiệu trị hết bệnh

a. Đúng 



b. Sai

